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ABSTRACT
In teaching in general and teaching ChemiẨby in particular, examination and evaluation are the last ẩìeps that play a significant 

role in a teaching process. Currently, testing and evaluation are changing from content orientation to competency assessment with a 
variety of tools such as checkliẩìs, portfolios, teẩìs, etc. Due to the complexity of competency assessment, the upper secondary school 
chemistry teachers face difficulty when assessing in the classroom. In this article, I introduce some practical problems in the testing 
and evaluating 11-grade-Ẩhidents ’competency in Inorganic Chemistry in An Giang province.
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A. GIỚI THIỆU
Dạy học phát triển năng lực học sinh đã được thể hiện trong 

chương trình giáo dục phô thông tông thê và nhiệm vụ nãm học 
2020 - 2021 [1], [3]. Đánh giá năng lực còn gọi là đánh giá dựa 
trên kết quả đầu ra; dựa trên các tuyên bố mục tiêu học tập rõ 
ràng, có thê đo lường được. Đã có một sô tác giả quan tâm đến 
đánh giá năng lực học sinh [3, 4, 5], tuy nhiên chưa có nhiều bài 
viết về đánh giá năng lực học sinh thông qua dạy học hóa học vô 
cơ lớp 11.
B. NỘI DUNG

1. Một số phuoug pháp dạy học tích cực nhằm phát triển 
năng lực họp tác giãi quyết vẩn đề cho học sinh

I.1. Tiếp cận phát triển năng lực trong dạy học

Chương trinh dạy học định hướng năng lực không quy định 
nội dung dạy học cụ thể mà quy định những kết quà đầu ra mong 
muôn cùa quá trình giáo dục. Trên cơ sờ đó, đưa ra những hướng 
dẫn chung về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức và 
đánh giá kêt quà dạy học nhằm đàm bảo mục tiêu dạy học tức là 
đạt được kết quá đầu ra mong muốn.

Ưu điếm của chương trình giáo dục định hướng năng lực là tạo 
điều kiện quản lí chất lượng theo kết quá năng lực đầu ra đã quy 
định, nhấn mạnh năng lực vận dụng cùa học sinh.

1.2. Hệ thống phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực [2]
Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển nàng lực không 

chỉ chú ý tích cực hóa học sinh về hoạt động trí tuệ mà còn chú 
ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống 

cúa cuộc sông và nghê nghiệp, đông thời găn hoạt động trí tuệ với 
hoạt động thực hành, thực tiễn.

Các phương pháp dạy học tích cực như:
- Phương pháp dạy học theo góc.
- Phương pháp dạy học dự án.
- Phương pháp bàn tay nặn bột.
- Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phương pháp dạy học hợp tác nhóm.
- Phương pháp nghiên cứu trường họp điền hình.
- Phương pháp dạy học theo họp đồng.

Một số kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo cùa học 
sinh như: kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật mãnh ghép, kĩ thuật động 
não, kĩ thuật 5W1H, kĩ thuật XYZ, kĩ thuật bể cá, sơ đồ tư duy...

Mỗi phương pháp và hình thức tồ chức dạy học đều có những 
điểm mạnh và hạn chế nhất định. Do vậy, trong khi dạy học, giáo 
viên nên kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học và kĩ thuật 

dạy học cũng như các hình thức tố chức dạy học nhằm phát huy 
tối đa tính tích cực học tập cùa học sinh, nâng cao chất lượng 
môn học.

1.3. Dạy học dự án
1.3.1. Khái niệm về dạy học dự án
Phương pháp “Học dựa trên dự án” (Project based learning - 

PBL) là một phương pháp hay một hình thức dạy học, trong đó 
người học thực hiện nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp 
giữa lý thuyêt và thực tiễn, thực hành. Nhiệm vụ này được người 
học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, 
từ việc xác định mục đích, lập kê hoạch, đến việc thực hiện dự 
án, kiêm tra, điêu chinh, đánh giá quá trình và kết quà thực hiện.

1.3.2. Ưu diêm cùa phương pháp dạy học dự án
- Tính liên quan: “học theo dự án” tạo ra kinh nghiệm học tập 

thu hút học sinh vào những dự án phức tạp trong thế giới thực 
và học sinh sẽ dựa vào đó đê phát triên và ứng dụng các kỹ năng 
và kiên thức của mình. Từ đó, học sinh có thê tìm thấy hứng thú 
trong việc học.

- Tính thách thức: “học theo dự án” khuyến khích học sinh giải 
quyêt những vân đê phức tạp mang tính hiện thực. Học sinh khám 
phá, đánh giá, giải thích và tông hợp thông tin một cách ý nghĩa.

- Gây hứng thú: “học theo dự án” ghi nhận ràng phương pháp 
học có ý nghĩa thúc đây mong muốn học tập của học sinh, tăng 
cường năng lực hoàn thành những công việc quan trọng và mong 
muôn được đánh giá. Khi học sinh có cơ hội kiêm soát được việc 
học của chính mình, giá trị cùa việc học đối với học sinh cũng 
tăng lên. Cơ hội lựa chọn và kiêm soát, cũng như cơ hội cộng tác 
với các bạn cùng lóp làm tăng hứng thú học tập cùa các học sinh.

- Tính liên ngành: “học theo dự án” yêu cầu học sinh sừ dụng 
thông tin cùạ những môn học khác nhau đê giải quyết vần đe. 
Trong hâu hêt các dự án cúa phương pháp “học theo dự án”, học 
sinh phái làm những bài tập liên quan đến nhiều lĩnh vực.

- Tính xác thực: “học theo dự án” yêu càu học sinh tiếp thu tri 
thức theo cách học cùa người lớn là học và ứng dụng tri thức.

- Khả năng cộng tác: “học theo dự án” thúc đẩy sự cộng tác 
giữa học sinh với giáo viên và giữa các học sinh với nhau, sự cộng 
tác đã được mở rộng đến cộng đồng.

- Sự thích thú: Học sinh rất hứng thú với phương pháp dạy học 
dựa trên dự án. Thực tiễn giáng dạy cho thấy, khi giáo viên sử 
dụng phương pháp “học theo dự án” thì học sinh rất mong được 
đên trường học tập trong điêu kiện “học mà chơi, chơi mà học”.

1.3.3. Một so lưu ý khi sử dụng phương pháp
Phương pháp “học theo dự án” mang lại nhiều hiệu quả trong 

việc kích thích sự hứng thú và thúc đây khả năng tự học từ đó
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giúp học sinh trớ thành chủ thể cùa quá trình nhận thức. Bên cạnh 
đó, khi vận dụng phương pháp này giáo viên cân lưu ý:

- Dạy học dự án đòi hói nhiêu thời gian, nó không thê thay thê 
phương pháp thuyết trình trong việc truyền thụ những tri thức lý 

thuyèt hệ thông.
- Hoạt động thực hành, thực tiễn khi thực hiện dạy học dự án 

đòi hói phương tiện vật chất và tài chính phù hợp.
- Không thê áp dụng dạy học dự án tràn lan, nhưng đó là sự bô 

sung quan trọng và cần thiết cho các phương pháp dạy học khác.
1.3.4. Mối liên hệ cùa dạy học dự án với phát triên năng lực 

hợp tác giái quyết vấn đề
- Học quyết định và hành động, điều này nhất thiết bao hàm 

việc lựa chọn đúng đắn những phương pháp thuật toán, phương 
pháp thực hành, bao hàm khả năng lập và thực hiện một chương 
trình hành động. Học phán đoán và đánh giá, khả năng phát biêu 
những tiêu chuấn đánh giá, đánh giá theo những tiêu chuẩn đã 
được lựa chọn, hiệu chính một hành động hay một phương pháp.

- Trong quá trình thực hiện dự án, học sinh đã những vân đê 
phát sinh cần có sự hợp tác chặt chẽ cùa các em học sinh cùng giải 
quyết vấn đề. Nhờ đó mà năng lực hợp tác giãi quyêt vân đê của 
các em học sinh được phát huy hơn.

2. Một số biện pháp đánh giá nhăm phát triên năng lực hợp 
tác giăi quyết vấn đề của học sinh trong dạy học hóa học vô cơ 
lóp 11 truòug trung học phô thông

2.1. Đánh giá qua sử dụng bài tập kiêm tra theo hướng tiếp 

cận PISA
Câu 1. Nước là chất điện li rât yêu (khoáng 555 triệu phân tứ 

nước chi có 1 phân từ điện li) nên nước là chất không dẫn điện 
được. Tuy nhiên, trong thực tế người ta có thê dùng kích điện đẻ 
bắt cá ở dưới nước. Đây là một hành vi hùy hoại môi trường cân 
bị lên án và trừng phạt cùa pháp luật. Cân có những khuyên cáo 
gì đối với người dùng kích điện.

Câu 2. Trong công nghiệp, amoniac (NH3) có nhiêu ứng dụng 
rât quan trọng. Em hãy nêu một sô ứng dụng đó?

a. Để có được lượng lớn amoniac đê sừ dụng trong công nghiệp, 
người ta tông hợp amoniac theo phương trinh hóa học sau:

N2 + 3 H2 < > 2 NH3 NH<Ọ
Em hãy cho biết điều kiện cụ thể để phận ứng trên xáy ra?
b. Để tăng hiệu suất thu được NH, thì cần lưu ý gì khi thay đổi 

nhiệt độ, áp suất.
c. Chất xúc tác có vai trò gì trong quá trinh tông họp amoniac?
Câu 3. Để làm nên những chiếc bánh trông rất đẹp mắt và ăn 

ngon miệng thi không thê thiêu một loại nguyên liệu làm bánh có 
thành phân là “bột nở”.

a. Muối amoni có tên gọi trong dân gian là “bột nở” có công 

thức hóa học là gi?

b. Tại sao khi làm bánh người ta lại sừ dụng loại muối trên?
c. Cà hai muối (NH4)2CO3 vàNH4HCO3 đều nhiệt phân cho ra 

khí CO2 và NH3 nhưng tại sao người ta chi dùng muối NH4HCO3 

làm bột nờ trong việc làm các loại bánh?
Câu 4. Tình hình khí hậu của thế giới gân đây có sự thay đôi 

rất bất thường (khi thì nắng hạn kéo dài, khi thi mưa giông bão 
lụt,...). Nguyên nhân chính là đo hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”.

a. Hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính” là gì?
b. Hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính” do những chất chù yếu nào 

gây ra? Hãy kể ra và chất nào đóng vai trò chủ yếu?
c. Em hãy kể 3 nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng “Hiệu 

ứng nhà kính”?
d. Em hãy kể ít nhất 3 phương pháp khác phục tình trạng trên?
2.2. Đánh giá qua dạy học dự án
Dự án: Là con em cùa vùng đất An Giang có nền nông nghiệp 

chủ yếu trồng lúa nước (đứng nhì trong các tình đồng băng sông 
Cửu long). Đóng vai trò là một nhà thiêt kê, em hãy vẽ một bàng 
quáng cáo đê giới thiệu một loại phân bón mà em biết.

Nội dung:
- Tim hiếu về thành phần hóa học cũng như vai trò của từng 

loại phân bón. Mỗi loại phân bón sẽ cung câp loại dinh dưỡng 
nào, hàm lượng chứa trong phân bón là bao nhiêu, nó được điêu 
chế bằng cách nào. Thương hiệu phân bón nào là phổ biến và 

đáng tin cậy.
- Tăng cường khả năng họp tác, làm việc khoa học, có kê hoạch 

cùa học sinh.
- Nâng cao kỹ năng tim kiếm, chắt lọc thông tin qua các phương 

tiện thông tin.
- Rèn kĩ năng lắng nghe, chia sè kinh nghiệm với bạn bè.
- Đối tượng: học sinh lóp 11; Thời gian: 2 tiết/1 tuần
Hướng dẫn thực hiện dự án:
- Chia nhóm: chia lớp học thành 6 nhóm (mỗi nhóm khoảng 6 

học sinh).
- Cho đại diện của mỗi nhóm bốc thăm đê chọn ra tên dự án của 

mình (phân đạm, phân lân, phân kali, phân hỗn họp, phân phức 
hợp và phân vi lượng).

- Phổ biến yêu cầu về nội dung, hình thức, tiêu chí chấm diêm 

và thời hạn nộp bài tới học sinh.
- Hướng dẫn cách tra cứu thông tin.
- Thường xuyên kiềm tra, đôn đốc, nhắc nhở quá trình làm việc 

cùa các em.
- Thiết kế tiêu chí đánh giá kết quả dự án khách quan, hợp lí. 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHÂM Dự ÁN

1. Lóp: HNhóm:..................
2. Hướng dẫn đánh giá cho điêm:

CÁC TIÊU CHÍ Điểm tối đa Điểm đạt được Ghi chú

NỘI DUNG 30

- Tên và CTPT của loại phân bón 10

- Vai trò cùa phân bón 5

- Hàm lượng dinh dưỡng 5

- Giới thiệu thương hiệu thông dụng 5

- Cách điểu chế 5

HÌNH THỨC 25

- Ỷ tưởng sáng tạo, độc đáo, hấp dẫn 10

- Tính thắm mỹ cùa bức tranh 10
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- Tính tiết kiệm mua nguyên liệu làm bức tranh 5

BÀI TRÌNH BÀY 35

- Logic, ngắn gọn, khoa học 10

- Có sử dụng công nghệ thông tin 5

- Năng lực trĩnh bày trước đảm đông 5

- Có sự tham gia cùa cả nhóm 5

- Giái đáp thắc mắc từ các nhóm khác 5

- Trà lời câu hòi của giáo viên 5

THỜI GIAN 10

- Kịp thời gian 10

TÔNG ĐIẾM 100

Hình 1: Sàn phẩm cùa học sinh
2.3. Thực nghiệm sư phạm
Đã tiến hành thực nghiệm trong học kì I năm học 2020 - 2021 

tại Trường Phô thông Thực hành Sư phạm, TP. Long Xuyên, tinh 
An Giang và THPT Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tinh Ạn 
Giang. Khi tiến hành thực nghiệm tại mỗi trường, đẵ chọn bốn 
lớp hiện đang học chương trình Hóa học 11, có trình độ nhận thức 
tương throng, trong đó có hai lớp thực nghiệm (LTN) và hai lớp 
đối chứng (LĐC). LĐC, sừ dụng SGK, SBT hóa học 11, thực hiện 
các hoạt động học tập theo phương pháp truyên thông với các 
phương tiện dạy học truyên thông. LTN, GV dạy theo giáo án có 
sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA, áp dụng hoạt 
động nhóm và dạy học dự án. Sau khi thực nghiệm ở lớp thực 
nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra đồng thời LTN và LĐC đề 
xác định hiệu quá tính khá thi cúa phưong án thực nghiệm.

Hình 2. Đường luỹ tích điếm kiểm tra - trường Phổ thông 
Thực hành Sư phạm

Hình 3. Đường luỹ tích điểm kiểm tra - trường THPT Thạnh 

Mỹ Tây
Phăn tích kết quà thực nghiệm

- Trên cơ sở kết quà thực nghiệm cho thấy:

+ Ti lệ các bài kiểm tra đạt khá, giỏi của LTN cao hơn LĐC.

+ Điểm trung bình cùa LTN cao hơn LĐC chứng tỏ mặt bàng 
điểm chung của LTN cao hơn LĐC.

+ Đường luỹ tích cùa LTN luôn luôn ở bên phải và phía dưới 
đường luỹ tích cùa LĐC, điều đó cho thấy chất lượng học tập của 
LTN tốt hơn.

+ Kiểm tra bằng t - teẩl độc lập cho thấy kết quà giá trị p < 0,05 

tức là sự khác biệt giữa LTN và LĐC là có ý nghĩa, suy ra LTN 
nắm vững và vận dụng kiến thức, kĩ năng tốt hơn LĐC.



+ Độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) cùa cà 2 trường từ 
0,77 đến 0,79 nên sự tác động của TN ở mức trung, bình khá, nghĩa là kết 
quá nghiên cứu có thể nhân rộng được. Ngoài kêt quà thực nghiệm từ 
điểm số bài kiềm tra, căn cứ vào báng kiểm quan sát đã có sự so sánh về 
tinh thần, thái độ học tập, không khí giờ học ở LTN luôn cho kêt quà tích 
cực hon LĐC. Qua số liệu thực nghiệm có thề khẳng định rằng những HS 
được đánh giá theo phưong pháp mới có chật lượng học tập và vận dụng 
kiến thức, kĩ năng tot hon. Phương pháp kiềm tra, đánh giá theo hướng 
năng lực là thiết thực và có chất lượng tổt.

c. KẾT LUẬN
Sau một học kỳ thực nghiệm dạy học với phương pháp dạy học tích 

cực (dạy học hợp tác nhóm, dạy học dự án, sử dụng hệ thông câu hòi theo 
hướng tiếp cận PISA,...) học sinh đã có sự phát triên các năng lực như tự 
học, họp tác, vận dụng kiến thức giải quyết vân đê. Cách kiệm tra, đánh 
giá này qua thực nghiệm đã khẳng định là có chất lượng tốt, góp phần 
nâng cao chất lượng dạy học, làm cho việc dạy học môn hóa học gắn với 
thực tiễn cuộc sống hơn, học sinh có hứng thú, say mê học tập hơn, góp 
phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường trung học phố thông

MỘT sô GIẢI PHÁP NÂNG CAO...
(Tìẻp theo trang 45)

máy chiếu ngày càng thường xuyên và hiệu quà hơn. Song song với đổi 
mới phương thức giảng dạy lý thuyêt. nhà trường cũng luôn chú trọng 
phần thực hành. Với hệ thông nhàxưởng và máy móc có săn đủ đáp ứng 
nhu cầu học tập, tìm hiêu của sinh viên, ơ các khoa, xưởng, giảng viên 
luôn nhắc nhở sinh viên làm tốt khâu bảo dưỡng máy móc, trang thiêt 
bị thực hành cho nhà xưởng. Các khoa rà soát chat lượng máy móc thực 
hành và báo cáo tình hình với các phòng ban phụ trách đảm bào thường 
xuyên, kịp thời và chính xác.

Thứ ba, nhà trường tạo môi trường học tập thân thiện, sinh hoạt 
phong phú, thu hút sinh viên tham gia

Bên cạnh việc đôi mới về phương thức đào tạo, nhà trường cũng 
thường xuyên tô chức các cuộc thi tay nghê, thi Robocon giữa các khoa, 
các ngành, từ đó, hình thành nên các câu lạc bộ sinh viên. Hiện tại, nhà 
trường có các câu lạc bộ như: câu lạc bộ tiếng Anh (Cevute), câu lạc bộ 
máu sống, câu lạc bộ săc xanh tình nguyện, câu lạc bộ võ thuật... thu 
hút hàng trăm lượt sinh viên tham gia giao lưu học tập và rèn luyện.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tạo môi trường học tập thoải mái vê 
mặt tâm lý cho các em, có sự hướng dẫn, quan tâm chu đáo của các giáo 
viên chù nhiệm cũng như các cô vàn học tập đê giúp các em làm quen 
với cách đào tạo tín chỉ, nhât là với các tân sinh viên. Sự kêt nôi giữa nhà 
trường với sinh viên và gia đình được tăng cường hơn, sâu sát hơn nhờ 
sự hoạt động của các giáo viên chủ nhiệm. Với phương châm, “trường 
là nhà”, nhà trường cùng với đội ngũ giáng viên đã tạo nên một môi 
trường đào tạo thân thiện, gần gũi đoi với các em sinh viên.

Thứ tư, nhà trường tăng cường công tác kêt nổi đào tạo với giải 
quyết việc làm cho sinh viên

Một trong những vấn đề mà sinh viên đặc biệt quan tâm đó chính 
là kết nối công việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Hiểu được điều đó, 
ngay frong từng năm học, nhà trường đã luôn thực hiện sự kết nối với 
các doanh nghiệp, các khu công nghiệp để giới thiệu việc làm cho sinh 
viên. Hàng năm, Quỹ học bông Toyota vân dành các suât quà giá trị 
tặng cho các sinh viên tiêu biêu, sinh viên vượt khó. Đôi với sinh viên 
năm thứ 3, nhiều doanh nghiệp đã đặt vân đê với nhà trường đặt hàng 
nguồn lao động cho công ty. Với cam kết giới thiệu việc làm cho 100% 
sinh viên tốt nghiệp, nhà trường đã góp phân giúp sinh viên yên tâm 
học tập, rèn luyện và cống hiên. Theo con sô thông kê, đên nay, nhà 
trường đã ký kết giới thiệu, cung ứng lao động với 23 doanh nghiệp 
ưong toàn quốc ớ cá 3 miền Bấc - Trung - Nam. Mức lương khởi diêm 
đối với sinh viên mới tốt nghiệp ra trường thường dao động ở mức 7 - 8 
triệu đồng/ tháng. Hàng năm, nhà trường có khoảng 1600 - 1700 sinh 
viên tốt nghiệp ra trường, trong đó, hơn 85% sinh viên có việc làm sau 
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trong giai đoạn hiện nay.
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6 tháng, khoảng 60% sinh viên lao động tại các doanh nghiệp kết nối 
với nhà trường. Việc nhà trường kết nổi với các doanh nghiệp đã giúp 
sinh viên rất nhiều, giãi quyết được nỗi băn khoăn cúa nhiều người học 

và gia đình cùa họ.
c. KẾT LUẬN

Trong những năm qua, việc đổi mới mô hình đào tạo và điều chình 

chương trình học cùa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh đã góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được phần nào yêu cầu của 
các nhà tuyền dụng. Theo đánh giá cũa các doanh nghiệp, chất lượng 
đào tạo nghề cơ bàn đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp sàn 
xuất với công nghệ hiện đại. Chất lượng kiến thức kỹ năng cùa lao động 
ngày càng được nâng lên, sinh viên sau khi tốt nghiệp đều nhanh chóng 

thích nghi với môi trường làm việc.
Những nhận định, đánh giá về điểm mạnh và nội dung cần cải tiến 

sẽ tạo động lực, khuyến khích nhà trường cải thiện chất lượng giảng 
dạy, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngày càng tốt hơn. Đồng 
thời, khẳng định sẽ phát huy những diêm mạnh và cái thiện những mặt 
còn hạn chế để ngày càng nâng cao chất lượng chương ưình đào tạo, 
đáp ứng nhu cầu xã hội trong xu thế hội nhập. Nghiên cứu và đào tạo 
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay được coi là tất yếu và 
cần thiết để giải quyết các vấn đề cùa thực tiễn. Lợi ích giữa sự kết hợp 
nhà trường và doanh nghiệp ưong đào tạo nguồn nhân lực đã mớ ra cơ 
hội họp tác đào tạo, nghiên cứu với các chuyên gia, nhà tuyên dụng có 
uy tín. Đồng thời là điểm nhấn quan trọng cùa trong việc chù động hòa 
nhập và nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay.
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